
Khoa Lớp Mã sinh viên Họ Tên Bậc Số thứ tự thẻ

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0078 Lê Gia Bảo Trung cấp 2471

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0090 Mai Ngọc Nam Bình Trung cấp 2476

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0242 Ngô Tấn Huy Chương Trung cấp 4155

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0057 Lê Trạc Đạt Trung cấp 4482

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22311OT0254 Lê Văn Được Trung cấp 4510

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0051 Phạm Lê Hoàng Duy Trung cấp 2454

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0020 Lý Nguyễn Minh Hiếu Trung cấp 2438

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0004 Ngô Thành Khánh Trung cấp 3671

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0099 Nguyễn Tuấn Lâm Trung cấp 2483

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0011 Qua Đình Long Trung cấp 3673

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0021 Trần Nguyễn Thành Long Trung cấp 2439

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0008 Trần Thế Mẫn Trung cấp 3672

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0075 Đàm Huỳnh Duy Mạnh Trung cấp 2469

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0065 Trần Phú Mỹ Trung cấp 4591

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0079 Bùi Hoàng Nam Trung cấp 4593

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0064 Lê Nguyễn Thanh Nhân Trung cấp 4153

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0039 Kiều Minh Nhựt Trung cấp 2446

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0007 Bùi Hoàng Phúc Trung cấp 2431

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22411OT0247 Phạm Văn Sang Trung cấp 4504

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0040 Nguyễn Văn Sự Trung cấp 3676

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0023 Liêu Thuận Thiên Trung cấp 4589
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Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0071 Nguyễn Thế Thủ Trung cấp 4592

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22511OT0012 Phan Đức Trí Trung cấp 4588

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT1 22411OT0214 Huỳnh Văn Tuấn Trung cấp 4512

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0191 Nguyễn Thành An Trung cấp 2520

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0013 Võ Đại Hoàng Ân Trung cấp 2434

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0210 Hà Hữu Đức Anh Trung cấp 2529

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0119 Phạm Ngọc Anh Trung cấp 2491

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0115 Nguyễn Phạm Gia Bảo Trung cấp 4597

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0227 Thái Quốc Cường Trung cấp 4604

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0143 Nguyễn Chí Dũng Trung cấp 2497

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0113 Đoàn Quang Duy Trung cấp 4596

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0255 Hồ Thanh Hải Trung cấp 4492

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0222 Trần Anh Hào Trung cấp 4603

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0161 Nguyễn Thanh Hiển Trung cấp 4494

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0136 Lê Văn Hoàng Trung cấp 2495

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0253 Nguyễn Mai Hương Trung cấp 4485

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0182 Đinh Hoàng Huy Trung cấp 2516

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0195 Lê Ngọc Gia Huy Trung cấp 4478

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22411OT0006 Nguyễn Hoàng Anh Huy Trung cấp 4474

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0208 Nguyễn Ngọc Đức Huy Trung cấp 2528

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0036 Nguyễn Đức Trọng Lễ Trung cấp 2444

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0217 Trần Quốc Linh Trung cấp 2534

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0192 Lê Thanh Phát Trung cấp 2521

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0181 Lê Thanh Phú Trung cấp 4490

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0116 Phạm Mai Quang Trung cấp 4598

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0141 Khưu Nguyễn  Thanh Sơn Trung cấp 2496

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0150 Nguyễn Văn Sỹ Trung cấp 4472

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0216 Nguyễn Tấn Tài Trung cấp 2533

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0230 Đặng Văn Tấn Trung cấp 4496

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0224 Lê Chỉ Tánh Trung cấp 4486

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0232 Phan Ngọc Thái Trung cấp 2538

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0139 Hoàng Trọng Thành Trung cấp 4157

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0124 Nguyễn Phúc Thịnh Trung cấp 4561

Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0203 Bùi Thành Tới Trung cấp 4506
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Khoa Cơ Khí Ôtô CT22OT2 22511OT0118 Nguyễn Minh Trí Trung cấp 2490

Khoa Điện - Điện Tử CT21DD1 21511DD0239 Phạm Duy An Trung cấp 4475

Khoa Điện - Điện Tử CT21DD1 21511DD0130 Huỳnh Thiện Lý Trung cấp 4373

Khoa Điện - Điện Tử CT21DD1 21511DD0045 Phạm Tấn Sỹ Trung cấp 4468

Khoa Điện - Điện Tử CT21DD1 21511DD0080 Nguyễn Anh Tâm Trung cấp 4467

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0107 Nguyễn Thành Công Trung cấp 2487

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0068 Đoàn Hoàng Danh Trung cấp 2465

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0015 Phạm Văn Thành Đạt Trung cấp 4483

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0211 Nguyễn Thanh Điền Trung cấp 2530

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0260 Lê Kiều Doanh Trung cấp 4562

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0219 Nguyễn Quí Hiến Trung cấp 2535

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0238 Nguyễn Đức Huy Trung cấp 3679

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0185 Nguyễn Vũ Khang Trung cấp 2517

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0018 Nguyễn Nhật Khoa Trung cấp 3674

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0249 Nguyễn Quốc Kiểm Trung cấp 4127

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0076 Hoàng Văn Nguyên Trung cấp 2470

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0212 Trần Văn Nhân Trung cấp 2531

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0001 Vũ Nguyễn Tuấn Nhật Trung cấp 3670

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0173 Đỗ Đặng Thanh Phong Trung cấp 2511

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0251 Lê Thanh Phong Trung cấp 4364

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0162 Đỗ Trọng Phúc Trung cấp 2505

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0176 Nguyễn Tấn Phương Trung cấp 4368

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0140 Nguyễn Minh Quân Trung cấp 4367

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0259 Vũ Trường Sơn Trung cấp 4508

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0163 Đoàn Thiên Tài Trung cấp 4372

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0207 Huỳnh Tấn Tài Trung cấp 3677

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0231 Nguyễn Tài Trung cấp 2537

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22311DD0037 Hà Văn Tân Trung cấp 4505

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0128 Kiều Công Thạch Trung cấp 4371

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0183 Thái Gia Thái Trung cấp 4601

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0137 Nguyễn Gia Thịnh Trung cấp 4600

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0112 Lê Khánh Thuần Trung cấp 2488

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0202 Nguyễn Xuân Tiến Trung cấp 2526

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0092 Nguyễn Đặng Anh Tuấn Trung cấp 2478
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Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22411DD0151 Trần Quang Vinh Trung cấp 2499

Khoa Điện - Điện Tử CT22DD1 22511DD0172 Kiều Trương Quốc Vương Trung cấp 2510

Khoa Du Lịch CT21DN1 21511QN0024 Nguyễn Trần Bảo Trân Trung cấp 4365

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0130 Dương Thị Kim Anh Trung cấp 4471

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0109 Nguyễn Vũ Hồng Anh Trung cấp 4128

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0148 Phạm Thùy Tú Anh Trung cấp 4130

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0052 Trần Văn Cường Trung cấp 2455

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0082 Nguyễn Công Đạt Trung cấp 4594

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0129 Trần Hiền Thục Đoan Trung cấp 4495

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0241 Nguyễn Thanh Duy Trung cấp 4133

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0213 Lê Thị Ngọc Hân Trung cấp 3678

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0245 Võ Bảo Gia Hân Trung cấp 4134

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0030 Nguyễn Văn Hậu Trung cấp 3675

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0268 Võ Thanh Hiếu Trung cấp 4136

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0125 Trần Quốc Huy Khang Trung cấp 2494

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0225 Trần Thị  Ngọc Linh Trung cấp 4497

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0142 Bùi Hoàng Minh Trung cấp 4500

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0025 Mai Thị Ngọc Minh Trung cấp 4590

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0204 Trần Hoàng Duy Nam Trung cấp 2527

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0126 Đào Thanh Bảo Ngọc Trung cấp 4599

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0102 Phan Thị Bích Ngọc Trung cấp 2484

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0154 Ngô Quốc Nguyên Trung cấp 2501

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0206 Phạm Thị Thiên Nguyên Trung cấp 4476

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0158 Hồ Trọng Nhân Trung cấp 2504

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0240 Nguyễn Thành Nhân Trung cấp 4369

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0135 Phạm Yến Nhi Trung cấp 4487

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0134 Lê Nguyễn Hoàng Oanh Trung cấp 4484

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0046 Võ Thị Hoàng Oanh Trung cấp 2449

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0256 Đinh Thanh Sang Trung cấp 4511

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0093 Đoàn Phương Thảo Trung cấp 4345

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0146 Nguyễn Đặng Thanh Thảo Trung cấp 4493

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0088 Nguyễn Thị Thanh Thảo Trung cấp 4344

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0174 Đỗ Anh Thư Trung cấp 2512

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0147 Nguyễn Anh Thư Trung cấp 4129
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Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0205 Châu Ngọc Bảo Thy Trung cấp 4602

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0252 Võ Hoàng Ca Thy Trung cấp 4507

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0236 Nguyễn Huỳnh Thịnh Tiến Trung cấp 2542

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0105 Lương Thị Bích Trâm Trung cấp 2486

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0198 Lê Dương Minh Trọng Trung cấp 2523

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0200 Phạm Văn Tú Trung cấp 4366

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0086 Nguyễn Thị Cát Tuyền Trung cấp 4595

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0028 Lê Thị Thanh Uyên Trung cấp 4473

Khoa Du Lịch CT22DN1 22511QN0221 Lê Như Ý Trung cấp 4509

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0039 Thân Việt Anh Trung cấp 4152

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0021 Phan Thị Phương Duy Trung cấp 4145

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0012 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Trung cấp 4142

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0002 Lê Thị Hài Trung cấp 4137

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22412KT0037 Hán Thị Mỹ Hảo Trung cấp 3662

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0007 Trần Thị Hòa Trung cấp 4138

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0022 Nguyễn Thị Hoài Trung cấp 4146

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0019 Dương Văn Hưng Trung cấp 3664

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0020 Lâm Bảo Khuê Trung cấp 4144

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0026 Bùi Thị Bích Lê Trung cấp 4362

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0041 Nguyễn Thị Phương Lệ Trung cấp 4139

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0003 Hoàng Thị Xuân Mai Trung cấp 4140

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0023 Bùi Thị Trúc My Trung cấp 3665

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0034 Nguyễn Thị Trúc Ngân Trung cấp 4150

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0031 Lê Thị Thanh Nhàn Trung cấp 3811

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0027 Nguyễn Thị Như Nhi Trung cấp 4363

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0040 Trần Lê Yến Nhi Trung cấp 3669

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0032 Trần Mai Yến Nhi Trung cấp 4149

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0029 Trần Thị Ngọc Nhi Trung cấp 3667

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0010 Huỳnh Huệ Như Trung cấp 4141

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0017 Nguyễn Ngọc Thiện Trung cấp 4143

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0025 Phạm Hồng Tâm Thư Trung cấp 4147

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0038 Đào Duy Thức Trung cấp 3668

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0005 Trà Quốc Tín Trung cấp 3809

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0011 Trần Ngọc Hoàng Trang Trung cấp 3661
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Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22312KT0035 Phạm Thị Phương Trinh Trung cấp 3810

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0030 Trần Thị  Hồng Tuyền Trung cấp 4148

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0004 Nguyễn Thị Thu Uyên Trung cấp 3663

Khoa Tài Chính Kế Toán CT22KT1 22512KT0024 Võ Trần Tấn Vũ Trung cấp 3666
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